
No. Subject's ID Subject Group Sub
Date of 
exam

1 BA005IU Financial Accounting 01 001 17/08/2021
2 EN011IU Writing AE2 11 001 19/08/2021
3 EN012IU Speaking AE2 05 004 21/08/2021
4 PH013IU Physics 1 01 001 17/08/2021
5 PH013IU Physics 1 01 001 17/08/2021
6 BA005IU Financial Accounting 01 001 17/08/2021
7 BA080IU Statistics for Business 01 001 18/08/2021
8 BA167IU Introduction to Vietnamese Legal System 02 001 18/08/2021
9 BA282IU Math for Business 01 001 19/08/2021

10 EN011IU Writing AE2 11 001 19/08/2021
11 EN012IU Speaking AE2 05 004 21/08/2021
12 PE008IU Critical Thinking 03 001 24/08/2021
13 PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 09 001 28/08/2021
14 BA115IU Introduction to Business Administration 04 001 23/08/2021
15 BA168IU Quantitative Methods for Business 01 001 17/08/2021
16 MA023IU Calculus 3 01 001 16/08/2021
17 EN012IU Speaking AE2 05 003 21/08/2021
18 MA023IU Calculus 3 01 001 16/08/2021
19 BA016IU Fundamental of Financial Management 02 001 17/08/2021
20 BA117IU Introduction to Micro Economics 02 001 16/08/2021
21 PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 09 001 28/08/2021
22 PH013IU Physics 1 01 001 17/08/2021
23 EN008IU Listening AE1 09 001 26/08/2021

*Sinh viên đã được thêm các môn trả I vào Blackboard cá nhân
*Sinh viên kiểm tra Blackboard/email sinh viên theo từng môn để biết thông tin về hình thức thi và lịch thi cụ thể

No. Subject's ID Subject Ext.
BA020IU Business Ethics 211

BABAIU19060 Nguyễn Phan Quốc Minh
BABAIU20087 Đoàn Phí Ngân

Notes
No schedule

BABAWE17286 Nguyễn Đỗ Kim Ngân
IEIEIU18062 Đặng Thị Phương Ngọc

BABAIU20294 Kha Phú Việt

BTBTIU19124

BAFNIU19109 Lâm Thanh Long

EEEEIU19025 Hồ Ngọc Huy
BAFNIU19109 Lâm Thanh Long

BABAWE19295 Nguyễn Thị Kim Chi
BABAWE19295 Nguyễn Thị Kim Chi

BABAIU19060 Nguyễn Phan Quốc Minh

BAFNIU19109 Lâm Thanh Long
BABAIU19060 Nguyễn Phan Quốc Minh

BAFNIU19109 Lâm Thanh Long

BABAIU19060 Nguyễn Phan Quốc Minh

BABAWE19295 Nguyễn Thị Kim Chi
BTARIU15001 Đinh Thị Diệu Hiền

Nguyễn Tường Quang
EEEEIU15039 Nguyễn Quốc Thanh
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Lưu Phương Thúy

BABAWE17322 Lầy Thành Thuận
BABAWE17322 Lầy Thành Thuận

Lưu Phương Thúy
BTBTIU19124

BABAWE19085
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BABAWE17322 Lầy Thành Thuận
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* Reject by time schedule = The subject for I grade has the same time as the other subjects examination
  Reject by no schedule = The subject for I grade is not open this term


